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HÀ TĨNH, THÁNG 1 - 2023



PHỤ LỤC I: TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HÓA NĂM 2022
	TT
	Tên cơ quan 
	Tổng số cán bộ hiện có 
	Cán bộ có trình độ Sau đại học
	 Cán bộ có trình độ Đại học
	Cán bộ có trình độ Cao đẳng
	Cán bộ có trình độ Trung cấp
	Cán bộ có trình độ khác
	Cán bộ có trình độ ngoại ngữ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
	Số lượng
	Tỷ lệ 
	Số lượng
	Tỷ lệ 
	Số lượng
	Tỷ lệ 
	Số lượng
	Tỷ lệ 
	Số lượng
	Tỷ lệ 

	I
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	39
	11
	28.21%
	23
	58.97%
	0
	0.00%
	3
	7.69%
	2
	5.13%
	34
	87.18%

	II
	Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh
	159
	13
	8.18%
	99
	62.26%
	4
	2.52%
	36
	22.64%
	7
	4.40%
	112
	70.44%

	1
	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
	26
	1
	3.85%
	20
	76.92%
	1
	3.85%
	3
	11.54%
	1
	3.85%
	21
	80.77%

	2
	Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch
	10
	2
	20.00%
	7
	70.00%
	0
	0.00%
	1
	10.00%
	0
	0.00%
	9
	90.00%

	3
	Bảo tàng tỉnh
	14
	2
	14.29%
	11
	78.57%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	1
	7.14%
	13
	92.86%

	4
	Thư viện tỉnh
	22
	0
	0.00%
	19
	86.36%
	0
	0.00%
	3
	13.64%
	0
	0.00%
	19
	86.36%

	5
	Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh
	35
	0
	0.00%
	12
	34.29%
	0
	0.00%
	21
	60.00%
	2
	5.71%
	12
	34.29%

	6
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao
	27
	5
	18.52%
	14
	51.85%
	2
	7.41%
	3
	11.11%
	3
	11.11%
	19
	70.37%

	7
	BQL di tích Nguyễn Du
	12
	1
	8.33%
	9
	75.00%
	0
	0.00%
	2
	16.67%
	0
	0.00%
	10
	83.33%

	8
	BQL di tích Trần Phú
	8
	1
	12.50%
	4
	50.00%
	1
	12.50%
	2
	25.00%
	0
	0.00%
	5
	62.50%

	9
	BQL di tích Hà Huy Tập
	5
	1
	20.00%
	3
	60.00%
	0
	0.00%
	1
	20.00%
	0
	0.00%
	4
	80.00%

	III
	Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện
	43
	6
	13.95%
	37
	86.05%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	43
	100.00%

	1
	Thị xã Kỳ Anh
	3
	1
	33.33%
	2
	66.67%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	3
	100.00%

	2
	H. Kỳ Anh
	2
	1
	50.00%
	1
	50.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	2
	100.00%

	3
	H. Cẩm Xuyên
	3
	0
	0.00%
	3
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	3
	100.00%

	4
	Thành phố Hà Tĩnh
	4
	0
	0.00%
	4
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	4
	100.00%

	5
	H. Thạch Hà
	4
	0
	0.00%
	4
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	4
	100.00%

	6
	H. Lộc Hà
	2
	0
	0.00%
	2
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	2
	100.00%

	7
	H. Can Lộc
	3
	0
	0.00%
	3
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	3
	100.00%

	8
	Tx. Hồng Lĩnh
	3
	0
	0.00%
	3
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	3
	100.00%

	9
	H. Đức Thọ
	6
	2
	33.33%
	4
	66.67%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	6
	100.00%

	10
	H. Hương Khê
	3
	1
	33.33%
	2
	66.67%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	3
	100.00%

	11
	H. Hương Sơn
	3
	0
	0.00%
	3
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	3
	100.00%

	12
	H. Vũ Quang
	3
	1
	33.33%
	2
	66.67%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	3
	100.00%

	13
	H. Nghi Xuân
	4
	0
	0.00%
	4
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	4
	100.00%

	IV
	Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
	240
	12
	5.00%
	175
	72.92%
	13
	5.42%
	32
	13.33%
	8
	3.33%
	187
	77.92%

	1
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Tx. Kỳ Anh
	13
	1
	7.69%
	7
	53.85%
	3
	23.08%
	2
	15.38%
	0
	0.00%
	8
	61.54%

	2
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Kỳ Anh
	12
	0
	0.00%
	12
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	12
	100.00%

	3
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Cẩm Xuyên

	18
	2
	11.11%
	12
	66.67%
	1
	5.56%
	3
	16.67%
	0
	0.00%
	14
	77.78%

	4
	BQL Khu du lịch Thiên Cầm
	7
	1
	14.29%
	5
	71.43%
	1
	14.29%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	6
	85.71%

	5
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố Hà Tĩnh
	25
	0
	0.00%
	22
	88.00%
	0
	0.00%
	3
	12.00%
	0
	0.00%
	22
	88.00%

	6
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Thạch Hà
	20
	1
	5.00%
	10
	50.00%
	2
	10.00%
	4
	20.00%
	3
	15.00%
	11
	55.00%

	7
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Lộc Hà
	11
	1
	9.09%
	7
	63.64%
	0
	0.00%
	3
	27.27%
	0
	0.00%
	8
	72.73%

	8
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Can Lộc
	13
	3
	23.08%
	8
	61.54%
	0
	0.00%
	2
	15.38%
	0
	0.00%
	11
	84.62%

	9
	BQL Khu du lịch Chùa Hương Tích
	9
	1
	11.11%
	5
	55.56%
	1
	11.11%
	2
	22.22%
	0
	0.00%
	6
	66.67%

	10
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Tx. Hồng Lĩnh
	17
	0
	0.00%
	14
	82.35%
	0
	0.00%
	3
	17.65%
	0
	0.00%
	14
	82.35%

	11
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Đức Thọ
	18
	1
	5.56%
	15
	83.33%
	0
	0.00%
	1
	5.56%
	1
	5.56%
	16
	88.89%

	12
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Hương Khê
	19
	0
	0.00%
	13
	68.42%
	1
	5.26%
	1
	5.26%
	4
	21.05%
	13
	68.42%

	13
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Hương Sơn
	18
	0
	0.00%
	13
	72.22%
	1
	5.56%
	4
	22.22%
	0
	0.00%
	13
	72.22%

	14
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Vũ Quang
	18
	0
	0.00%
	17
	94.44%
	0
	0.00%
	1
	5.56%
	0
	0.00%
	17
	94.44%

	15
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông H. Nghi Xuân
	22
	1
	4.55%
	15
	68.18%
	3
	13.64%
	3
	13.64%
	0
	0.00%
	16
	72.73%

	V
	Ban Văn hóa- Xã hội cấp xã
	205
	3
	1.46%
	152
	74.15%
	19
	9.27%
	29
	14.15%
	2
	0.98%
	155
	75.61%

	1
	Tx. Kỳ Anh
	10
	0
	0.00%
	7
	70.00%
	0
	0.00%
	1
	10.00%
	2
	20.00%
	7
	70.00%

	2
	H. Kỳ Anh
	20
	0
	0.00%
	16
	80.00%
	0
	0.00%
	4
	20.00%
	0
	0.00%
	16
	80.00%

	3
	H. Cẩm Xuyên
	23
	0
	0.00%
	16
	69.57%
	4
	17.39%
	3
	13.04%
	0
	0.00%
	16
	69.57%

	4
	Thành phố Hà Tĩnh
	15
	0
	0.00%
	15
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	15
	100.00%

	5
	H. Thạch Hà
	22
	1
	4.55%
	14
	63.64%
	4
	18.18%
	3
	13.64%
	0
	0.00%
	15
	68.18%

	6
	H. Lộc Hà
	9
	0
	0.00%
	9
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	9
	100.00%

	7
	H. Can Lộc
	18
	0
	0.00%
	15
	83.33%
	3
	16.67%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	15
	83.33%

	8
	Tx. Hồng Lĩnh
	6
	0
	0.00%
	6
	100.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	6
	100.00%

	9
	H. Đức Thọ
	18
	0
	0.00%
	14
	77.78%
	0
	0.00%
	4
	22.22%
	0
	0.00%
	14
	77.78%

	10
	H. Hương Khê
	16
	0
	0.00%
	7
	43.75%
	5
	31.25%
	4
	25.00%
	0
	0.00%
	7
	43.75%

	11
	H. Hương Sơn
	25
	1
	4.00%
	18
	72.00%
	2
	8.00%
	4
	16.00%
	0
	0.00%
	19
	76.00%

	12
	H. Vũ Quang
	10
	0
	0.00%
	7
	70.00%
	1
	10.00%
	2
	20.00%
	0
	0.00%
	7
	70.00%

	13
	H. Nghi Xuân
	13
	1
	7.69%
	8
	61.54%
	0
	0.00%
	4
	30.77%
	0
	0.00%
	9
	69.23%

	 
	TỔNG
	686
	45
	6.56%
	486
	70.85%
	36
	5.25%
	100
	14.58%
	19
	2.77%
	531
	77.41%



Nguồn: Báo cáo số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh 
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PHỤ LỤC 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA -THỂ THAO CƠ SỞ NĂM 2022


	TT
	Huyện, tx, tp
	Số xã, phường, thị trấn
	Số thôn, tdp
	Trung tâm VHTT hoặc nhà văn hóa xã, phường, thị trấn
	Khu TT xã, phường, thị trấn 
	Khu vui chơi giải trí cấp xã
	NVH thôn, tổ dân phố 
	KTT thôn, tổ dân phố

	
	
	
	
	Chưa có 
	Chưa đạt
	Đạt 
	Chưa có 
	Chưa đạt
	Đạt 
	Có
	Chưa có
	Chưa có 
	Chưa đạt
	Đạt 
	Chưa có 
	Chưa đạt
	Đạt 

	1
	Cảm Xuyên
	23
	210
	0
	2
	21
	0
	2
	21
	22

	1
	0
	9
	201
	0
	0
	210

	2
	Vũ Quang
	10
	79
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	7

	3
	0
	 
	79
	0
	11
	68

	3
	đức thọ
	16
	155
	0
	0
	16
	 
	 
	16
	16

	 
	 
	 
	155
	 
	 
	155

	4
	Hồng Lĩnh
	6
	52
	1
	0
	5
	1
	0
	5
	6

	0
	0
	22
	30
	1
	8
	43

	5
	Huương Khê
	21
	215
	0
	4
	17
	0
	4
	17
	20

	1
	0
	30
	185
	0
	20
	195

	6
	Hương Sơn
	25
	241
	0
	0
	25
	0
	0
	25
	25

	0
	0
	7
	234
	0
	0
	241

	7
	Kỳ Anh
	20
	153
	0
	1
	19
	0
	1
	19
	19
	1
	0
	6
	147
	18
	12
	123

	8
	Lộc Hà
	12
	92
	0
	2
	10
	0
	0
	12
	12

	0
	0
	1
	91
	0
	1
	91

	9
	Nghi Xuân
	17
	149
	0
	4
	13
	0
	0
	17
	17

	0
	0
	24
	125
	18
	25
	106

	10
	TP hà Tĩnh
	15
	124
	1
	 
	14
	1
	 
	14
	15

	 
	 
	 
	124
	0
	124
	0

	11
	Thạch Hà
	22
	202
	0
	0
	22
	0
	0
	22
	22
	0
	0
	0
	202
	0
	15
	187

	12
	Can Lộc 
	18
	187
	0
	0
	18
	0
	0
	18
	18

	0
	0
	 
	187
	0
	0
	187

	13
	Tx. Kỳ Anh
	11
	78
	0
	0
	11
	1
	5
	5
	4

	7
	1
	6
	71
	1
	6
	71

	 
	Tổng
	216
	1937
	2
	13
	201
	3
	12
	201
	203

	13
	1
	105
	1831
	38
	222
	1677



Nguồn: Báo cáo số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh








PHỤ LỤC 3: THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT THIẾT CHẾ CẤP TỈNH
	TT
	Tên thiết chế văn hoá
	Thiết chế công lập
	Thiết chế tư nhân
	Năm xây dựng
	Diện tích đất (m2)

	Diện tích xây dựng (m2)
	Cấp công trình 
	Trang thiết bị chuyên dụng 
	Phương tiện (loại xe ô tô)
	Hiện trạng đáp ứng nhu cầu hoạt động 

	1
	Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
	Chưa có nhà bảo tàng trưng bày 
	
	Hiện nay trụ sở Bảo tàng tỉnh chung với toà nhà 5 tầng của Thư viện tỉnh. 
	
	Diện tích khoảng 750 m2, từ tầng 1 đến tầng 3, (phần hướng ra mặt đường Nguyễn Huy Tự).
	
	12 Máy tính, 01 máy chiếu, 01 phần mền dữ liệu tài liệu hiện vật.
	01 xe Ôtô cũ 9 chổ, hiệu Mitsubishi L300 sản xuất năm 1999.
	Hiên nay cơ sở vật chất của Bảo tàng tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị, kho bảo quản tài liệu hiện vật chất hẹp, trang thiết bị bảo quản tài liệu hiện vật thiếu, không đảm bảo, chưa có nhà trưng bày 

	2
	Thư viện tỉnh Hà Tĩnh
	01
	
	2013
	7880
	950
	Cấp 1
	- 290.412 bản sách.
- 30 bộ máy tính, 01 máy chủ và các trang thiết bị phục vụ nhu cầu bạn đọc.
	- 02 xe:
+ 01 xe du lịch.
+ 01 xe ô tô chuyên dụng
	Đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh và khách vãng lai có nhu cầu, phục vụ theo giờ hành chính cả thứ 7 và chủ nhật.

	3
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh
	Chưa có rạp hát biểu diễn
	
	1994
	3.780
	600
	- 01 Nhà 3 tầng
- 01 Hội trường nhà cấp 4
	- Hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ cho luyện tập và biểu diễn
- 06 máy tính để bàn phục vụ cho công việc thu âm và Hành chính
	- 01 xe oto khách THA.CO (hỏng)
- 01 xe ô khách THA.CO (Đang sử dụng tốt)
- 01 xe sân khấu lưu động ISUZU (Đã hết lưu hành)
	Nhà xuống cấp không đáp ứng được tốt hoạt động cho 1 đơn vị nghệ thuật cấp tỉnh.

	4
	Trung tâm văn hoá tỉnh – Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh
	01
	
	 Xây dựng  năm 2003,
Sửa chữa cải tạo năm 2016
	17.068,1
	4247
	Nhà đăng cấp 2
	
	- 1 xe ô tô 16 chỗ 
 - 1 xe ô tô bán tải 5 chỗ ngồi 
- 1 xe ô tô tải 
	Cũ, hỏng hóc
Mua năm 2007
Mua năm 2010

Mua năm 2003



	5
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
	01
	
	1991
	60.000,03 
	Tổng diện tích xây dựng 13.260m2 và 01 sân vận động sức chứa 12.000 người
	Công trình dân dụng cấp 3 gồm: 
- 01 nhà thi đấu, 2700m2
-01 nhà tập,800m2 
-01 nhà hành chính, 200m2
- 02 nhà ở Vận động viên, tổng S= 730m2
- 01 nhà ăn tập trung, S= 100m2
  Hạ tầng kỹ thuật gồm 02 công trình:
- 01 sân vận động sức chứa 12.000 người.
- 01 bể bơi, S= 2200m2
	
	Xe ô tô 16 chỗ
	- Phục vụ công tác đào tào huấn luyện VĐV thành tích cao.
 - Phục vụ các giải thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia
- Nhà thi đấu, nhà tập VĐV công trình xây dựng từ lâu nên có nhiều hạng mục xuống cấp. Thiết kế không đảm bảo cho công tác PCCC-CNCH
- Sân vận động tuy mới được cải tạo lại nhưng nhiều hạng mục cũng đã xuống cấp, trong công tác PCCC-CNCH gặp nhiều khó khăn do không đảm bảo thiết kế PCCC-CNCH

	6
	Trung tâm phát hành phim- chiếu bóng (thuộc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.
	01
	
	Xây dựng năm 1979
	2022,6
	1658
	Nhà cấp 4, nhà làm việc 03 tầng 
 
	
	
	

	7
	BQL di tích Nguyễn Du
	01
	
	




1999

2010

1940


2010
TK XVIII

TK XIX

TK XVIII

TK XVIII

2021

	- Khu lưu niệm Nguyễn Du:
24.886,3m2



	




1000m2

186,3m2

40,2m2


60,99m2
72,2 m2

54 m2

105,46 m2

15,8 m2

53,5 m2
	Có 9 ngôi nhà Cấp hạng 4:  



+ Nhà văn hóa trung tâm.
+ Nhà làm việc

+ Nhà thờ Nguyễn Du 

+ Nhà thờ Nguyễn Du 
+ Nhà Văn Thánh
+ Nhà tư văn 2

+ Đình Chợ Trổ
+ Bia đá Nguyễn Quỳnh

+ Chùa Trường Ninh
	



+ 01 máy dựng hình
+ 01 Máy quay phim
+ 01 Máy ảnh
+ 01 máy chiếu
+ 11 máy tính
	
	Hiện trạng sử dụng tốt, phục vụ đón tiếp khách tham quan.


+ Máy dựng hình bị hỏng.
+ Máy chiếu bị hỏng.
+ Máy quay phim hỏng
+ Máy ảnh hỏng.
+ 07 máy tính bị hỏng, 04 máy tính hoạt động 50%.
+ Nhà làm việc, khu trưng bày xuống cấp.
+ Nhà thờ Nguyễn Du năm 1940 xuống cấp.
+ Khuôn viên sân trước lăng mộ Nguyễn Du 27.000 m2 chưa có bìa đất, dự án giai đoạn 1 tu bổ khu di tích Nguyễn Du bàn giao đầu năm 2022.

	8
	BQL di tích Trần Phú
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	BQL di tích Hà Huy Tập
	01
	
	- 2014



- 2002
	- Khu lăng mộ: 10.039 m2

- Khu lưu niệm: 7.662,2 m2
	150 m2



680 m2
	- 01 ngôi nhà cấp hạng 4

- 05 ngôi nhà cấp hạng 4:
+ Nhà làm việc



+ Nhà Trưng bày

+ Nhà Tranh


+ Nhà Thờ Song thân


+ Nhà thờ

	








+ 01 máy chiếu; 04 máy tính 
	








+ 01 xe ô tô 4 chổ (đã hỏng)
	+ Hiện trạng sử dụng tốt. Phục vụ tiếp đón khách tham quan.

+ Nhà làm việc, máy chiếu, máy tính: Hiện trạng sử dụng tốt. Phục vụ CBVC làm việc, tiếp đón khách tham quan.
Xe ô tô đã hỏng.
+ Hiện trạng sử dụng tốt. Phục vụ khách tham quan.
+ Hiện trạng sử dụng tốt. Phục vụ khách tham quan.
+ Hiện trạng sử dụng tốt. Phục vụ khách tham quan, dâng hương.
+ Hiện trạng sử dụng tốt. Phục vụ khách tham quan, dâng hương.




Nguồn: Báo cáo số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh










PHỤ LỤC 4: THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRUNG TÂM VĂN HÓA- TRUYỀN THÔNG CẤP HUYỆN ĐẾN NĂM 2022
(12/13 huyện, thành phố, thị xã; huyện Kỳ Anh chưa có)

	TT
	Tên thiết chế văn hoá
	Năm xây dựng
	Diện tích đất (m2)

	Diện tích xây dựng (m2)
	Cấp công trình)
	Trang thiết bị chuyên dụng 
	Phương tiện (loại xe ô tô)
	Hiện trạng đáp ứng nhu cầu hoạt động 

	Tx. Kỳ Anh

	1
	Trụ sở Trung tâm 
Văn hóa - Truyền thông
	2009
	3188,6
	675
	3
	Thiết bị máy tính, máy in, máy quay, Flycam, máy phát sóng FM, máy ảnh, loa kéo, máy Scan
	Không
	- Trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu.
- Trang thiết bị chuyên dụng dành cho Phát thanh - Truyền hình đã đáp ứng yêu cầu.
- Thiết chế văn hóa dành cho hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao chưa có, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Trung tâm.

	2
	Thư viện cộng đồng thị xã
	2016
	
	300
	3
	Máy tính, máy in, máy chiếu
	Không
	Cơ sở vật chất, các trang thiết bị tại thư viện đáp ứng được nhu cầu làm việc và phục vụ bạn đọc

	3
	Khu vui chơi giải trí 
	Không
	
	
	
	
	
	

	Huyện Cẩm Xuyên

	1
	Trụ sở Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 
	2022
	
	600
	Cấp huyện
	- 03 máy phi tuyến

- 02 máy tiếp phát sóng
	0
	- Dựng các chương trình PT-TH
- Tiếp phát các chuơng trình Đài Tiếng nói VN, Đài tỉnh và phát thanh huyện

	2
	Thư viện 
	2022
	40
	40
	Cấp huyện
	0
	0
	





	Huyện Đức Thọ 

	1
	Khu liên hợp TDTT (gồm có nhà làm việc, nhà thi đấu, thư viện và sân vận động)
	2008
	58603,1

	1400

	Cấp 4

	Bàn ghế, tủ sách, sách, đèn chiếu sáng.
	Không
	Đáp ứng yêu cầu

	2
	Nhà văn hóa huyện
	2017
	
	940
	Cấp 4
	Màn hình Led, loa máy, bàn ghế, đèn chiếu sáng, điều hòa, quạt điện.
	Không
	Đáp ứng yêu cầu

	Huyện Hương Sơn

	1
	Trụ sở Trung tâm Văn hóa- Truyền thông (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hương Sơn trước đây)
	1990
	1,137
	350
	- Nhà làm việc và đặt máy đạt cấp công trình: 3
	- Máy dựng hình phi tuyến 02 bộ (sản xuất các chương trình Phát thanh - Truyền hình); 
- Máy phát Truyền thanh thông minh trên nền tảng Internets (phát thah tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật cảu nhà nước đến người dân);
- Camera phục vụ ghi hình các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn
	Không
	Đáp ứng được 50% nhu cầu hoạt động của đơn vị

	2
	Thư viện (trong trụ sở chính của Trung tâm )
	 
	 
	 
	Thư viện
	- 10 bộ máy tính thuộc dự án Bill Gates taig trợ năm 2010 dùng cho các hoạt động thư viện. Đến nay đã hỏng hoàn toàn. 
- 5000 đầu sách
	 
	Phục vụ độc giả đến đọc sách tham khảo (Đáp ứng 30% nhu cầu của đơn vị)

	3
	Sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo nằm trong Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao; các thiết bị tập luyện thể thao  thuộc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn

	2021
	 
	1,225
	Khu vui chơi giải trí
	 
	 
	Phục vụ nhân dân đến tập luyện, đào tạo bóng đá trẻ (Đáp ứng 30% nhu cầu của đơn vị)

	Huyện Hương Khê

	1
	Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 
	2012
	8107,6
	350
	3
	Máy phát FM 500w, 
Cột tháp tự đứng 80m, máy quay camera
Bộ dựng hình phi tuyến (02 bộ)
Camera flycam

	0
	Đảm bảo yêu cầu hoạt động

	2
	Thư viện
	2012
	80
	(trong nhà làm việc của Trung tâm VH-TT)
	3
	Hệ thống máy tính để truy cập nhưng đã hỏng (10 máy cấp của dự án )
	0
	

	3
	Khu vui chơi giải trí (gồm hội trường, nhà thi đấu, sân tennis, sân vận động)
	2010
	86.423
	13.050
	3
	Hội trường phục vụ hội họp 320 ghế ngồi, đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hội trường
	0
	Hội trường phục vụ hội nghị, các sự kiện chính trị; chưa có hệ thống nhà thi đấu, chưa có sân vận động, không có sân tennits


	Huyện Nghi Xuân

	1
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 
	2007
	574,1
	188.5
	3
	01 Xe bán tải, Máy Camera chuyên dụng, 
Bộ dựng hình phi tuyến
Máy phát FM 200W
Bộ đèn chiếu sáng sân khấu.
Dàn Mixer điều khiển
	01 ô tô hiện nay VPUBND huyện đang sử dụng;
	Hiện đang sử sụng, thiết kế chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay đang sử dụng một máy bị hỏng, cộng nghệ  lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu hiện tại

	Huyện Hồng Lĩnh

	-
	Trụ sở Trung tâm Văn hóa – Truyền thông (Đài Phát thanh - Truyền hình cũ)
	2000
	1800
	240
	Xây dựng dân dụng, cấp III
	Có các phòng làm việc với hệ thống máy móc trang thiết bị phục vụ thu âm, sản xuất chương trình (máy tính, máy quay, …)
	Có 01 ô tô chuyên dùng 
	Các phòng làm việc phục vụ đội ngũ viên chức trung tâm Văn hóa - Truyền thông sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình 


	-
	Nhà văn hóa 
	2011
	15.987
	2175
	Xây dựng dân dụng, cấp 3
	Có các phòng làm việc được trang bị máy tính kết nối internet.
	
	Hệ thống phòng làm viêc phục vụ đội ngũ viên chức trung tâm và một số tổ hợp cho thuê phục nhu cầu của đông đảo các đối tượng học tập, giải trí…



	Huyện Thạch Hà

	1
	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 
	2019
	2000
	350
	3
	Máy phát FM, Cột Đài phát thanh
	
	

	2
	Thư viện
	2019
	50
	50
	3
	
	
	

	3
	Khu vui chơi giải trí (Hội trường, nhà thi đấu, sân tennis, sân vận động)
	2010
	86.423
	13.050
	3
	Hệ thống âm thanh, ánh sáng hội trường
	
	Hội trường phục vụ hội nghị, các sự kiện chính trị
Sân tennis, nhà thi đấu, sân vận động phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao của cán bộ, người dân.


	Thành phố Hà Tĩnh

	1
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 
	2004
	2.500
	2.000
	Thành phố
	Trang thiết bị ghi âm, ghi hình các chương trình phát thanh truyền hình của thành phố
	không
	Cơ bản sử dụng tốt

	2
	Thư viện 
	
	
	
	Sữa chữa lại từ nhà mẫu giáo phường Bắc Hà
	2 máy tính bàn
	Không có
	Trang thiết bị xuống cấp, máy móc hư hỏng không đủ điều kiện để phục vụ bạn đọc. 

	3
	Khu vui chơi giải trí 
	1991
	9.500
	9.500
	Cấp Thành phố
	Sân bóng đá, các dụng cụ tập luyện TDTT đơn giản
	
	Sử dụng tốt

	4
	Quảng trường Thành phố
	1991 Cải tạo năm 2019


	10.900
	
	Công trình đô thị
	
	
	Đáp ứng nhu cầu tập luyện vui chơi giải trí của Nhân dân



	Huyện Vũ Quang

	1
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 
	2010
	9.070.2
	Hội trường: 925 m2
Nhà làm việc: 220m2; nhà thi đấu: 640m2
	Cấp 2: Hội trường
Cấp 3: nhà thi đấu
	· Âm thanh: 4 lao CRF, Micx: ALLE-HEATH 22 đường, công suất 1200W
· Ánh sáng: 24 Lét màu + 6 Bin (2019)
	0
	Đảm bảo tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao

	2
	Thư viện 
	2010
	
	40
	
	08 máy tính, hệ thống kết nối mạng Internet
	0
	Đáp ứng đảm bảo nhu cầu bạn đọc


	3
	Khu thể thao, vui chơi giải trí 
	
2021
	
630
	
	
	Các dụng cụ thể thao như xà đơn xã kép, đu, lắc hông..
	
	Đáp ứng đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí cho người già và trẻ em


	Huyện Can Lộc 

	1
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 
	2015
	36.000
	1.500
	Nhà làm việc 2 tầng, có các phòng chức năng, phòng nghiệp vụ, hành chính. 
Khu thể thao ngoài trời, gồm: 02 sân quần vợt, 02 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 công viên, 01 sân vận động, 01 nhà tập đa năng và sân tập các môn thể thao đơn giản khác

	Hội trường 300 chỗ ngồi, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
	
	Hoạt động văn hóa văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện diễn ra phong phú, đa dạng.


	2
	Thư viện 
	2015
	
	100
	Có phòng đọc
	Hệ thống máy tính
	
	Hoạt động tốt

	Huyện Lộc Hà

	1
	Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 
	2011
	6000
	5000
	Nhà làm việc 2 tầng, sân nhà làm việc, 2 sân bóng chuyền, cột ăng ten phát sóng, nhà kho cấp 4, công trình cấp nước
	Cột ăng ten phát sóng phát thanh. Máy phát sóng FM. Một máy tính phi tuyến dựng chương trình. 2 camera quay phim.
	
	Hiện trạng hoạt động của nhà làm việc tạm thời, không đúng chức năng của Trung tâm VHTT. Cột ăng ten và máy phát sóng FM vẫn duy trì hoạt động bình thường. Các thiết bị làm truyền thông đã xuống cấp, hư hỏng. Các thiết bị phục vụ cho văn hóa, văn nghệ, thể thao chưa có.
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PHỤ LỤC 5: THIẾT CHẾ VĂN HÓA DO CÁC BAN NGÀNH KHÁC QUẢN LÝ

	TT
	Tên thiết chế văn hoá
	Thiết chế công lập
	Thiết chế tư nhân
	Năm xây dựng
	Diện tích đất (m2)

	Diện tích xây dựng (m2)
	Cấp công trình 
	Trang thiết bị chuyên dụng 
	Phương tiện (loại xe ô tô)
	Hiện trạng đáp ứng nhu cầu hoạt động 

	1
	Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi
	Công lập
	
	1993
	2.807,77
	2.309,16
	Công trình sự nghệp
	- Kèn Trumpet (năm 2018).
- Loa máy: (năm 2010).
- Trống đội: (năm 2018)
- Đàn piano: (năm 2021)
- Máy tính, máy in (năm 2010)
- Bàn ghế phòng hội trường (năm 2020)
- Tivi (năm 2018)
	
	- Hiện tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đang sử dụng quyết định số 1284 QĐ/UB ngày 30 tháng 11 năm 1992 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất. Đến 01/01/2018 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh được UBND Thành phố Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan kiểm tra và điều chỉnh lại quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, Các hạng mục khu vui chơi, nhà đa chức năng... được phép xây dựng để phục vụ cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh đến tham gia sinh hoạt và hoc tập, nhưng hiện tại vẫn chưa được xây dựng. 


	
	Hội liên hiệp VHNT tỉnh
	
	
	Khu nhà của Hội, thuộc Khu liên cơ 34 B nguyễn Công Trứ, UBND tỉnh đã thu hồi. Hiện nay, đang tiến hành công việc chuyển về Trụ sở Đảng ủy Khối doanh nghiệp (cũ)
	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh
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PHỤ LỤC 6: THỰC TRẠNG DI TÍCH ĐƯỢC TU BỔ, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẾN NĂM 2022

	TT
	Huyện, thành phố, thị xã
	Di tích quốc gia đặc biệt được tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị
	Di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị
	Di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1
	Huyện Vũ Quang
	
	
	01
	70
	14
	80

	2
	Huyện Hương Khê
	
	
	05
	100
	18
	100

	3
	Huyện Kỳ Anh
	
	
	02
	100
	14
	100

	4
	Huyện Đức Thọ
	
	
	15
	100
	64
	100

	5
	Huyện Hương Sơn
	
	
	11
	100
	39
	100

	6
	Thị xã Kỳ Anh
	
	
	02
	100
	08
	100

	7
	Huyện Cẩm Xuyên
	
	
	05
	100
	35
	100

	8
	Tp Hà Tĩnh
	
	
	02
	100
	25
	100

	9
	Thị xã Hồng Lĩnh
	
	
	03
	100
	20
	100

	10
	Huyện Lộc Hà
	
	
	06
	100
	58
	100

	11
	Huyện Can Lộc
	01
	100
	18
	80
	69
	70

	12
	Huyện Thạch Hà
	
	
	07
	100
	98
	100

	13
	Huyện Nghi Xuân
	01
	100
	08
	100
	77
	100

	Tổng số 626 di tích
	02
	
	85
	
	539
	



Nguồn: Báo cáo số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh



PHỤ LỤC 7: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA LĨNH VỰC BẢO TÀNG

	TT
	Lĩnh vực hoạt động
	Đơn vị
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Ghi chú

	I
	Bảo tàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số hiện vật 
	Hiện vật
	9.250
	9.500
	9.750
	10.100
	10350
	10.600
	11.250
	

	2
	Số tài liệu, hiện vật được số hoá
	Hiện vật
	500
	900
	2.000
	3.232
	3.898
	4.257
	6.780
	

	3
	Số hiện vật sưu tầm 
	Hiện vật
	250
	250
	250
	350
	250
	250
	650
	Năm 2021 có 410 hiện vật được hiến tặng

	4
	Số lượt khách tham quan bảo tàng
	Lượt người
	3.000
	2.000
	2.000
	0
	3.000
	3.000
	4.000
	Năm 2018 không bố trí ngân sách nên ko tổ chức trưng bày

	5
	Số cuộc trưng bày hiện vật
	Cuộc
	03
	02
	02
	00
	02
	03
	03
	

	6
	Doanh thu 
	Triệu đồng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Kinh phí ngân sách cấp hằng năm
	Triệu đồng
	3.557.756
	2.974.000
	3.581.000
	3.273.000
	4.544.300
	4.027.500
	2.892.726
	Năm 2015 có bổ sung kinh phí đề tài khoa học
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PHỤ LỤC 8: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

	TT
	Lĩnh vực hoạt động
	Đơn vị
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Ghi chú

	I
	Nghệ thuật biểu diễn
	Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số chương trình nghệ thuật xây dựng
	Chương trình
	- Tập huấn Dàn nhạc gắn với xây dựng chương trình Ca múa nhạc;
- Tập huấn bộ môn Ca trù;
- Xây dựng 03 tiết mục Múa rối với chủ đề “Vì nụ cười tuổi thơ”
	- Xây dựng 02 tiết mục múa rối;
- Tập huấn Dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh; Tập huấn Dàn nhạc và xây dựng Chương trình ca múa nhạc “Ngày mới trên quê hương”
	Xây dựng Chương trình Ca múa nhạc năm 2017; Xây dựng một tiết mục múa rối: “Thổi kèn bắt rắn” của nghệ sỹ Như Tình.
	- Xây dựng chưng trình ca múa nhạc tổng hợp Khai trương Du lịch biển năm 2018 “Lộc Hà điểm hẹn”;
- Chương trình múa rối “Ốc cua tranh tài”.
	- Xây dựng 02 không gian diễn xướng Dân ca Nghệ Tĩnh (Bánh đa, Bánh mướt chợ Cầu và Ví phường Cấy) 
	“Hồn quê Ví, Giặm”

	- Không gian diễn xướng: “Hồn quê Ví, Giặm”;
- Chương trình Thanh xướng kịch “Về khóc Tố Như”
	

	2
	Tổng số vở diễn bảo tồn, phục dựng
	Vở diễn
	- Xây dựng một số không gian diễn xướng, đối đáp Dân ca Nghệ Tĩnh
	- Xây dựng 02 không gian diễn xướng “Trai Nôốc lái - Gái Cồn Gò” và “Tình ca từ đất Ví Giặm” phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
	Tập huấn và xây dựng 02 không gian diễn xướng “Sắc màu quê hương” của tác giả: Nguyễn Ban và “Sau luỹ tre làng” của tác giả: Đình Đắc
	Sân khấu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; 

	Vở kịch hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”
	“Quê tôi vượt qua mùa bão”
	Vở ca kịch Dân ca Nghệ Tĩnh: “Quê tôi vượt qua mùa Bão”
	

	3
	Tổng số buổi biểu diễn 
	Buổi
	84 buổi
	82 buổi
	70 buổi
	65 buổi
	72 buổi
	53buổi
	(Dịch Covid)
16 buổi
Phục vụ Chính trị
	

	4
	Tổng số lượt khán giả xem nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp
	Lượt
	50.000
Lượt  xem
	35.000
Lượt  xem
	40.000
Lượt  xem
	40.000
Lượt xem
	50.000
lượt xem
	20.000
lượt xem
	10.000 
Lượt xem
	

	5
	Doanh thu biểu diễn của đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp 
	Triệu đồng
	136
	321
	130
	47
	612
	105
	(Dịch Covid)
	

	6
	Kinh phí ngân sách NN cấp cho đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp
	Triệu đồng
	3.993
	5.231
	5.220
	8.200
	8.606
	6.746
	6.903
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PHỤ LỤC 9: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH

	TT
	Lĩnh vực hoạt động
	Đơn vị
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Ghi chú

	
1
	Số khán giả đến rạp xem phim
	Lượt
	
30.000
	

	
18.100
	
14.900
	12.500
	17.000
	10.500
	7.900
	6.500
	
	
	

	
2
	Khán giả xem phim lưu động
	Lượt
	
95.000
	
	
4.400
	
12.600
	6.000
	3.000
	12.600
	13.100
	
	1.500
	2.000
	

	3
	Doanh thu
	Triệu đồng
	
557
	
	
156
	
101
	70
	91
	51
	0
	0
	0
	
	

	4
	Kinh phí ngân sách 
	Triệu đồng
	
0
	
80
	
80
	
80
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	60
	



Ghi chú: Năm 2012 sau khi giải thể sáp nhập hoạt động Điện ảnh không có số liệu cụ thể nên không thống kê.
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PHỤ LỤC 10: THỰC TRẠN HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2021

	TT
	Hoạt động
	Đơn vị
	Tổng số
	Tên chuyên ngành VHNT

	
	
	
	
	Văn xuôi
	Lí luận phê bình
	Văn nghệ dân gian
	Thơ
	Sân khấu Biểu diễn
	Âm nhạc
	Nhiếp ảnh
	Mỹ thuật
	Kiến trúc

	1
	Tổ chức hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số hội viên
	Người
	237
	21
	7
	12
	86
	19
	29
	29
	25
	9

	-
	Số chi hội
	Chi hội VHNT cơ sở
	6 Chi hội VHNT: Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giải thưởng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quốc tế (ghi rõ tên giải, hạng giải)
	Giải 
	
	
	
	
	
	
	
	Huy chương Vàng ở Cuộc thi ảnh  Quốc tế tại Ân Độ; Huy chương Bạc ở Cuộc thi ảnh Quốc tế tại Montenegro của Nguyễn Thanh Hải.
	
	

	-
	Cấp quốc gia (ghi rõ tên giải hạng giải)
	Giải
	
	
	
	- Giải  Ba B- Hội Văn nghệ dân gian Vệt Nam.  Của tác giả Phan Thư Hiền
- Giải Ba A. Hội Văn nghệ dân gian Vệt Nam. Của tác giả Đặng Thị Thúy Hằng;

	
	Huy hương Vàng của Bộ Văn hóa TTDL của Ngọc Cẩm, biên đao múa “So dây cùng người” 
	Giải Nhì của Bộ LĐTBXH phối  hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam. ; Giải C – giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - của Nguyễn Ngọc Thịnh
- Giải C – giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  -  của Nguyễn Sĩ Chinh tác phẩm:  “Mơ chi giấc mơ xa” 
	- Huy chương Bạc Cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng do Ban Tuyên giáo TW và Hội Nghệ sĩ NAVN tổ chức của Nguyễn Thanh Hải;

	
	

	-
	Cấp tỉnh (ghi rõ tên giải, hạng giải)
	Giải
	
	Cuộc thi bút ký, phóng sự trên Tạp chí Hồng Lĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh trên đường phát triển” có 12 giải:
- 2 giải Nhất của Lê Văn Vị và Xuân Diệu;
- 2 giải B của Phan Thế Cải và Nguyễn Ngọc Vượng;
- 3 giả Ba của Võ Minh Châu, Ngô Đức Hành, Trần Ngọc Diệp;
- 4 giải KK của Đinh Sỹ Minh, Lê Quốc Hán, Nguyễn Trung Tuyến , Trần Hậu Thịnh.

	
	
	
	
	- Giải Nhất Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh – “Chan chứa quê tôi” của  Sỹ Chinh; 
Giải Nhì Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh – “Người Hà Tinh” của  Mạnh Chiến 
- Giải Ba Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh – “Hà Tinh trong tôi” của  Quốc Việt
- Giải KK Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh – “Hà Tinh trong tôi” của Lê Tâm và Nguyễn Đình Đức 
	
	
	

	3
	Hỗ trợ sáng tác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Trại sáng tác quốc tế (ghi rõ tên trại)
	Trại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Trại sáng tác trong nước (ghi rõ tên trại)
	Trại sáng tác VHNT tại Đà Lạt (Lâm Đồng) 
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công bố công trình, tác phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số công trình, tác phẩm sách xuất bản
	Tập bút ký: Hà Tĩnh trên đường phát triển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số công trình tác phẩm dưới hình thức khác (ghi rõ hình thức ví dụ băng, đĩa, sách điện tử…)
	Ấn phẩm
	    01
	
	
	
	
	
	CD “Núi Hồng sông Lam” của tác giả Quốc Việt
	
	
	

	-
	Số kỳ tạp chí Hồng Lĩnh xuất bản trong năm
	 Số
	12 số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số bản tạp chí Hồng Lĩnh xuất bản
	Bản
	Trên 1 vạn bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số trang tạp chí Hồng Lĩnh xuất bản/1 số
	Trang
	
80 trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số lượt bạn đọc truy cập trang tạp chí điện tử
	Lượt
	603.000 lượt truy cập trang Web Vannghehatinh
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PHỤ LỤC  11: THỐNG KÊ GIẢI THƯỞNG, TRẠI SÁNG TÁC, TRIỂN LÃM VÀ CÔNG BỐ TÁC PHẨM,
 CÔNG TRÌNH VHNT TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

	TT
	Hoạt động  
	Đơn vị
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	I
	Hoạt động Chuyên nghiệp
	Hội LHVHNT Hà Tĩnh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giải thưởng
	
	Ghi rõ tên giải và hạng giải
	Ghi rõ tên giải và hạng giải
	Ghi rõ tên giải và hạng giải
	Ghi rõ tên giải và hạng giải
	Ghi rõ tên giải và hạng giải
	Ghi rõ tên giải và hạng giải
	Ghi rõ tên giải và hạng giải

	



	Tên chuyên ngành: Văn xuôi





	
	





	
	
	Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải KK, Tác phẩm “Tiết bụt sinh” của tác giả Nguyễn Trung Tuyến;

	Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải B - Tập truyện ngắn “Chuyến tàu mùa thu”-   của Trần Hải Vân
-  Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải C. Tập truyện ngắn “Ngụ ngôn tháng 4”- 
	- Giải do Bộ Công an phối hợp với Hội nhà văn Việt Nam tổ chức: Giải A - tập truyện ký:  Đối mặt sói trắng” của Phan Thế Cải. 
	

	
	Tên chuyên ngành:  Thơ
	
	Giải thưởng của Hội Nhà văn VN phối hợp với Bộ GTVT:  Giải Nhì cho Trường ca: “Con đường thức” của Nguyễn Ngọc Phú  

	
	
	- Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải C- của Nguyễn Thị Hạnh Loan.
- Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải KK- Tác phẩm “Giọt thời gian” của Trần Thị Ngọc Mai;
	Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải C: Tập thơ “Viết chờ sen lên” của Trần Nam Phong - 
	- Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải C, Tập thơ “Đêm trở dạ của Hồ Minh Thông 
- Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải KK Tập thơ “Người đàn bà biết yêu” của Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
	


	
	Tên chuyên ngành:  Văn hóa dân gian
	
	
	
	
	
	
	
	- Giải Hội Văn nghệ dân gian Vệt Nam: Giải Ba B. cho tác giả Phan Thư Hiền
- Giải Hội Văn nghệ dân gian Vệt Nam. Giải Ba A. cho tác giả Đặng Thị Thúy Hằng

	


	Tên chuyên ngành: Âm nhạc
	
	- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải C của Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh 
	- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải B của Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh 
- Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: giải B, Tác phẩm “Quê em” của Trần Nguyên Phú;
- Liên hoan Âm nhạc BMT, giải A của tác giả Mạnh Chiến
- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN. Giải C – “Bài ca tháng sáu”của tac giả Quốc Việt
- Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Giải KK tác phẩm “Khúc ca Nam quốc sơn Hà trên biển”  của Lê Tâm 
– Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN của tác giả Nguyễn Đình Đức;
	- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải A  của Nguyễn Ngọc Thịnh 
-  Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN: Giải KK tác phẩm “Bên hồ Thiên Tượng” của Trương Quốc đính 
	- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải B của Nguyễn Ngọc Thịnh 
- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN . giải C Tác phẩm “Mênh mang ca trù” của Trương Quốc Đính;
	- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải C của Nguyễn Ngọc Thịnh 
	- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải B của Nguyễn Ngọc Thịnh 
- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải C của Nguyễn Văn Cảnh 
	Giải của Bộ LĐTBXH phối  hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Giải Nhì Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN  - Giải C  của tác giả Nguyễn Ngọc Thịnh;
- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN:  Giải C của Nguyễn Sĩ Chinh tác phẩm:  “Mơ chi giấc mơ xa” 

	
	
Tên chuyên ngành:Nhiếp ảnh

	
	- Liên hoan ảnh BTB: Giải KK - tác phẩm “Biển ơi” của Hương Thành;
- Liên hoan ảnh BTB: Giải KK - tác phẩm “Bên bờ sông La” của Trần Đình Hướng

	- Liên hoan ảnh BTB: giải KK Tác phẩm “Vinh Quang tổ quốc” của Trần Chung;
- Liên hoan ảnh BTB: giải KK Tác phẩm - “Đêm lễ hội Thành Sen” của Quang Diên 
	- Liên hoan ảnh BTB: Huy chương Vàng “Tình đồng đội” của Giải B của Liên hiệp các Hội VHNT  Việt Nam của Huỳnh Nam;
- Cuộc thi ảnh do Hội Nghệ sĩ NAVN phối hợp với Bộ Tài nguyên MT  tổ chức: Huy chương Vàng tác phẩm “Đảo chè” của Tác giả Nguyễn Thanh Hải;
	Liên hoan ảnh BTB: Huy chương Đồng tác phẩm “Sau chuyến ra khơi” của Trần Đình Hướng;
	
	Liên hoan ảnh BTB: Huy chương Bạc tác phẩm “Vũ điệu mùa ruốc” của Nguyễn Thanh Hải; giải C Nhiếp ảnh xuất sắc của Hội Nghệ sĩ NAVN;

	
- Huy chương Bạc  Cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng do Ban Tuyên giáo TW và Hội Nghệ sĩ NAVN tổ chức của Nguyễn Thanh Hải;
- Liên hoan ảnh Khu vực BTB: Huy chương Bạc tác phẩm “Kéo lưới rùng” của Nguyễn Thanh Hải

	

	Tên chuyên ngành: Sân khấu biểu diễn

	
	
	
	
	
	
	
	Huy chương Vàng của Bộ Văn hóa TTDL của Ngọc Cẩm, biên đạo iết mục múa “So dây cùng người” 

	-
	Tên chuyên ngành: Mỹ thuật



	Giải
	- Liên hoan Mỹ thuật Khu vực: Giải KK  của tác giả Lê Anh Ngọc;
	


              
	

	- Giải KK Liên hoan Mỹ thuật Khu vực 2018 của tác giả Lê Anh Ngọc
	- 
	
	- Giải KK Liên hoan Mỹ thuật Khu vực 2021 của tác giả Lê Anh Ngọc

	2
	Hỗ trợ sáng tác VHNT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tổng số trại sáng tác
	5
 Trại 
	 
	Trại sáng tác tổng hợp cho một số chuyên ngành VHNT tại huyện Hương Sơn (6/2016)
	Trại sáng tác tổng hợp cho một số chuyên ngành VHNT tại huyện Nghi Xuân (12/2017)
	
	Trại sáng tác Đà Lạt  (tỉnh Lâm Đòng)
	Trại sáng tác tổng hợp cho một số chuyên ngành VHNT tại Thị xã Kỳ Anh; (6/2020)
	Trại sáng tác Đà Lạt  (tỉnh Lâm Đồng)

	
	Kinh phí hỗ trợ sáng tác
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	Tổng cả giai đoạn là 5.850 tr

	3
	Công bố tác phẩm VHNT
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số công trình, tác phẩm công bố xuất bản
	Công trình, tác phẩm
	- Chân dung hội viên (2015)
- Bắc đẩu trời nam (Văn thơ nghiên cứu) 2015
- Vọng mãi lời quê (thơ - văn) 2015
	 - Thơ văn quang truyện kiều (Tuyển tập Thái Kim Đỉnh) (2016)
	 - 5 thế kỷ văn nôm người nghệ (Tuyển tập Thái Kim Đỉnh) 2017
- Văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh.(Tuyển tập Thái Kim Đỉnh) 2017
- Non xanh Hồng Lĩnh (2017)
- Hồn quê (tập thơ văn) 2017
- Thơ Đường luạt Hà Tĩnh (2017) 
	- Quê hương đổi mới (thơ Văn) 2018;
- Đồng Lộc Ngã ba Bất tử (văn thơ nhạc) 2018
- Hà Tĩnh đất và người .(Tuyển tập Thái Kim) 2018;
- Thông Ngàn Hống (Văn thơ nhac) 2018
- Hương quê Bùi Xá (Thơ văn) 2018
- Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh (2018)
	- Biển đảo yêu thương (Thơ, văn , nhạc, anh) 2019
- Những gương mặt hội viên Hội nhà văn VN tỉnh Hà Tĩnh) 2019
	 - Chân dung hội viên (2020)
	- Hà Tĩnh trên đường phát triển (2021)

	4
	Triển lãm VHNT
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Số cuộc triển lãm
	3 Cuộc
	
	 Triển lãm Ảnh TS-NT Hà Tĩnh lần thứ V với chủ đề “Hà Tĩnh - xây dựng và phát triển” năm 2016.

	
	Triển lãm ảnh TS-NT với chủ đề “Bóng đá Việt Nam trong lòng người hâm mộ”. (năm 2018). Gồm 87 tác phẩm của 28 tác giả.
- Triển lãm ảnh “Khoảnh khăc Đồng Lộc”
	 Triển lãm ảnh Biển đảo quê hương  - năm 2019
	
	

	-
	Số tác phẩm triển lãm
	Tác phẩm
	
	 101 tác phẩm
	
	 50 tác phẩm
	 58 tác phẩm
	
	

	-
	Số tác giả tham gia triển lãm
	Tác giả
	
	 32 tác giả
	
	 25 tác giả
	 25 tác giả
	
	

	-
	Số kinh phí triển lãm
	Triệu đồng
	
	            
	
	 Cả 2 cuộc triển lãm đều được tổ chức theo hình thức Xã hội hóa. 
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PHỤ LỤC 12: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA LĨNH VỰC VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG

	TT
	Lĩnh vực hoạt động
	Đơn vị
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Ghi chú

	
I
	Tổng số đội nghệ thuật, câu lạc bộ
	Đội tuyên truyền lưu động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	Tổng số buổi biểu diễn
	Buổi
	
120
	
120
	
120
	
102
	120
	120
	120
	120
	25
	138
	101
	

	
2
	Tổng số lượt khán giả xem  biểu diễn
	Lượt
	
25.000
	
27.000
	
30.000
	
27.500
	33.000

	33.000

	36.000

	54.000

	42.000

	47.610

	35.350
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PHỤ LỤC 13: SỐ LIỆU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC THƯ VIỆN




Nguồn: Báo cáo số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh








Nguồn: Báo cáo số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh









Nguồn: Báo cáo số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh



PHỤ LỤC 14: TỔNG HỢP ĐỀ TÀI  NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2016 - 2022

	TT
	Tên Đề tài
	Đơn vị chủ trì
	Năm 
thực hiện
	Kinh phí
(triệu đồng)

	1
	Đề tài: Nghiên cứu một số tư liệu của họ Nguyễn Huy – Trường Lưu, huyện Can Lộc về chủ quyền của Việt Nam đối với biên giới và biển đảo
	Bảo tàng Hà Tĩnh
	2016-2017
	598

	2
	Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phục dựng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc nhất ở Hà Tĩnh thành sản phẩm văn hóa phục vụ khách du lịch và chương trình ngoại khóa trong nhà trường
	Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh
	2016-2017
	668

	3
	Đề tài: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh
	Trường Đại học Hà Tĩnh
	2018-2019
	343

	4
	Đề tài: Người Hà Tĩnh - quá khứ, đương đại và  giải pháp xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	2018-2019
	427

	5
	Đề tài: Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX của dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
	Viện Nghiên cứu Hán Nôm
	2018-2019
	456

	6
	Đề tài: Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	2018 - 2020
	427

	7
	Đề tài: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh
	Trường Đại học Hà Tĩnh
	2018 - 2020
	343

	8
	Đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch tư liệu Hán Nôm về Hà Tĩnh
	Thư viện tỉnh
	2019 -2020
	644

	9
	Đề tài: Nghiên cứu sản phẩm ẩm thực Hà Tĩnh để phát triển Du lịch
	Trường Cao đẳng Nguyễn Du
	2019-2021
	725

	10
	Đề tài: Nghiên cứu các giá trị tiêu biểu mang tính toàn cầu của di sản văn hóa làng Trường Lưu
	Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại Hà Tĩnh
	2020 -2021
	635

	11
	Đề tài: Nghiên cứu Giáo dục khoa cử Nho học Hà Tĩnh (1075-1919)
	Sở Văn hóa, TT&DL
	2021 -2022
	570

	
	Tổng kinh phí cho nghiên cứu lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2016 -2020
	5.836
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THỰC TRẠNG CÁN BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ


 Cán bộ có trình độ Sau đại học	Cán bộ có trình độ Đại học	Cán bộ có trình độ Cao đẳng	Cán bộ có trình độ Trung cấp 	Cán bộ có trình độ khác	5	72.92	5.42	13.33	3.33	

Thực trạng nguồn nhân lực công chức xã, phường, thị trấn


 Cán bộ có trình độ Sau đại học	Cán bộ có trình độ Đại học	Cán bộ có trình độ Cao đẳng	Cán bộ có trình độ Trung cấp 	Cán bộ có trình độ khác	1.46	74.150000000000006	9.27	14.15	0.98	

Tổng số sách của các thư viện năm 2022
 - Tổng số đầu tài liệu	
Cấp Tỉnh	Cấp Huyện	Cấp Xã	116770	52200	0	 - Tổng số bản sách hiện có trong thư viện 	
Cấp Tỉnh	Cấp Huyện	Cấp Xã	290426	125000	233235	



Biểu đồ lượng bạn đọc được thư viện 
phục vụ năm 2022
Cấp Tỉnh	
 Tổng lượt bạn đọc được thư viện phục vụ	 Lượt bạn đọc được phục vụ tại thư viện	Lượt bạn đọc được phục vụ lưu động, luân chuyển	 - Lượt bạn đọc được phục vụ thông qua _x000d_không gian mạng	207580	140160	5100	62320	Cấp Huyện	
 Tổng lượt bạn đọc được thư viện phục vụ	 Lượt bạn đọc được phục vụ tại thư viện	Lượt bạn đọc được phục vụ lưu động, luân chuyển	 - Lượt bạn đọc được phục vụ thông qua _x000d_không gian mạng	137000	40500	16500	80000	




Biểu đồ thẻ bạn đọc của 
hoạt động thư viện năm 2022
Cấp Tỉnh	
 Tổng số thẻ thư viện	Số thẻ thư viện gia hạn trong năm	 Số thẻ thư viện được cấp mới trong năm	5725	2765	2960	Cấp Xã 	
 Tổng số thẻ thư viện	Số thẻ thư viện gia hạn trong năm	 Số thẻ thư viện được cấp mới trong năm	3350	1500	1850	




Số cuộc trưng bày giới thiệu sách 
Số cuộc trưng bày giới thiệu sách 	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	22	22	23	36	35	32	36	

THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC CỦA SỞ VHTTDL TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022


Cán bộ có trình độ Sau đại học	Cán bộ có trình độ Đại học	Cán bộ có trình độ Trung cấp	Cán bộ có trình độ khác	28.21	58.97	7.6899999999999986	5.13	

THỰC TRẠNG CÁN BỘ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH NĂM 2022


 Cán bộ có trình độ Sau đại học	Cán bộ có trình độ Đại học	Cán bộ có trình độ Cao đẳng	Cán bộ có trình độ Trung cấp 	Cán bộ có trình độ khác	8.1799999999999998E-2	0.62260000000000004	2.52E-2	0.22639999999999999	4.3999999999999997E-2	


THỰC TRẠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2022

[CATEGORY NAME] [PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME] [PERCENTAGE]

 Cán bộ có trình độ Sau đại học	Cán bộ có trình độ Đại học	13.95	86.05	

1

